
                                  

BÁO GIẢNG KHỐI 1 - THÁNG 12 
CHIA SẺ 

(1/12/2025 - 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 1/12 - 5/12 

anh ênh inh 
  ươu 
iêu yêu 
uôi ươi 
Ôn tập - kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo 
con 
Luyện tập đóng vai với người chiến sĩ ở biển đảo xa 
xôi 

16 8/12 - 12/12 

iêc uôc ươc 
iêt yêt uôt ươt 
iên yên 
uôn ươn 
Ôn tập - kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé 
Đóng vai với những cảnh ngộ phức tạp: với người 
trong nạn đói 
Luyện tập đóng vai với những cảnh ngộ phức tạp: 
với người trong nạn đói 

17 15/12 - 19/12 

iêng yêng 
uông ương 
iêm yêm uôm ươm 
iêp ươp 
Ôn tập - kể chuyện: Khúc rễ đa 
Vào vai với nhân vật: đóng vai nhân vật truyện dân 
gian: truyện Tấm Cám 

18A 22/12 - 26/12 Ôn tập/ Kiểm tra cuối học kì 1 
Luyện tập đóng vai với nhân vật truyện Tấm Cám 

18B 29/12 - 02/01 Ôn tập 

TOÁN 

15 1/12 - 5/12 Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 3) 
Trừ bằng cách đếm bớt 

16 8/12 - 12/12 
Em làm được những gì? 
Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao 
thông 

17 15/12 - 19/12 Ôn tập cuối học kì 1 
18A 22/12 - 26/12 Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I 
18B 29/12 - 02/01 Dự án Chiếc thước kỳ diệu 

ĐẠO ĐỨC 

15 1/12 - 5/12 Bài 8. Trả lại của rơi 
16 8/12 - 12/12 Bài 8. Trả lại của rơi (tiếp theo) 
17 15/12 - 19/12 Bài 9. Sinh hoạt nền nếp 

18A 22/12 - 26/12 Ôn tập cuối học kì 1 
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18B 29/12 - 02/01 Ôn tập 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

15 1/12 - 5/12 Bài 15: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương 
16 8/12 - 12/12 Bài 22: Cơ thể của em 
17 15/12 - 19/12 Bài 23: Các giác quan của em 

18A 22/12 - 26/12 Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể 
18B 29/12 - 02/01 Ôn tập cuối học kỳ I 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

15 1/12 - 5/12 

Look 1: 
- Review for Final Assessment 1_Unit 1 
- Review for Final Assessment 1_Unit 2 
- Review 3_ Unit 5,6 
- Review for Final Assessment 1_Oral test 

16 8/12 - 12/12 

Look 1: 
  - Review for Final Assessment 1_Unit 3 
  - Review for Final Assessment 1_Unit 4 
  - Review for Final Assessment 1_Unit 5 
 Final 1 Test ESL (Oral) 

17 15/12 - 19/12 

Look 1: 
  - Review for Final Assessment 1_Unit 3 (cont) 
  - Review for Final Assessment 1_Unit 4 (cont) 
  - Review for Final Assessment 1_Unit 5 (cont) 
  - Review for Final Assessment 1_Units 1-5 
 Final test (Written) 

18A 22/12 - 26/12 

Christmas event 
  Look 1_Unit 7: My town 
  - Lesson 1: Words 
  - Lesson 2: Grammar “There is / There’s… “, “ It’s a ..” 
  - Lesson 3: Reading 
  Look 1_Unit 6: Homes 
  - Spark Platform 
  Phonics Smart 1_Unit 8: Letter Hh 
  - Lessons 1,2 

18B 29/12 - 02/01 

New year​
Story 1 “Happy New Year, Roys Bedoys!” 

  - Story & Crafts 
 Test correction_Final Test ESL (Written) 
  Look 1_Unit 7: My town 
  - Lesson 4: Grammar 
  - Lesson 6: Phonics 
  - Lesson 5&7: Song & Video 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

15 1/12 - 5/12 Primary Science 1_Unit 3: Materials 
 3.3 Sorting materials  

16 8/12 - 12/12 Primary Science 1_Unit 3: Materials 
 3.3 Sorting materials (cont) 

17 15/12 - 19/12 Primary Science 1_Unit 3: Materials 
 3.4 Changing materials 
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18A 22/12 - 26/12 Primary Science 1_Unit 3: Materials 
  3.4 Changing materials (cont) 

18B 29/12 - 02/01 Primary Science 1_Unit 3: Materials 
  Review + Quiz + Correction 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 1/12 - 5/12  Luyện tập chương 2:  
 Tôn trọng giá trị của nhau 

16 8/12 - 12/12  Ôn tập cuối học kì 1 
17 15/12 - 19/12  Kiểm tra cuối học kì 1 

18A 22/12 - 26/12  Cuộc thi "Nhà thơ cảm xúc nhí" 
18B 29/12 - 02/01  Cuộc thi "Nhà thơ cảm xúc nhí" 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

15 1/12 - 5/12 Mùa xuân của em (TT) 
16 8/12 - 12/12 Khám phá phần mềm học tập Gcompris 
17 15/12 - 19/12 Khám phá phần mềm học tập Maker Empire 

18A 22/12 - 26/12 Khám phá phần mềm học tập code.org 
18B 29/12 - 02/01 Làm quen với phần mềm Gcompris 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 1/12 - 5/12 

 Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo 
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 
 - Tư thế Nghỉ - Nghiêm 
 - Quay bên phải, trái, đằng sau 
 - Tiến – lùi – sang trái – sang phải 
 - Tư thế ngồi xuống - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo     
   hiệu lệnh 
 - Gập bụng  
 - Chạy bền 300m 

16 8/12 - 12/12 Kiểm tra cuối học kỳ I 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối học kỳ I 

18A 22/12 - 26/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
Rèn luyện vận động 
- Chạy ziczac qua vật cản 
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm 

18B 29/12 - 02/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số báo cáo 
- Dàn hàng, dồn hàng 
Rèn luyện vận động 
- Chạy ziczac qua vật cản 
- Bật từ dưới lên lốp xe cao 50cm 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

15 1/12 - 5/12 
An toàn khi nghe điện thoại - Nhớ số điện thoại   
người thân 
An toàn tham gia giao thông 1 

16 8/12 - 12/12 An toàn tham gia giao thông 2 
Ôn tập cuối học kỳ II 
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17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối học kỳ II 

18A 22/12 - 26/12 Tổng kết năm học 
Nhanh như chớp Pathway 

18B 29/12 - 02/01 Em đã sẵn sàng 

VÕ THUẬT 

15 1/12 - 5/12  Ôn tập 
16 8/12 - 12/12 Kiểm tra cuối học kỳ I 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối học kỳ I 

18A 22/12 - 26/12  Đăng cước T1 
18B 29/12 - 02/01  Đăng cước T2 

ÂM NHẠC 

15 1/12 - 5/12  Kiểm tra cuối học kỳ I 
16 8/12 - 12/12  CTAN: Các nhạc cụ bộ gõ chủ đề giáng sinh 
17 15/12 - 19/12  Học hát thiền ca: "Em Yêu Hoa Hồng" 

18A 22/12 - 26/12 
 Học hát "Xúc Xắc Xúc Xẻ" kết hợp bộ gõ trống con    
 và thanh phách 

18B 29/12 - 02/01 
 Ôn tập bài hát "Xúc Xắc Xúc Xẻ" 
 Nhạc cụ: Giới thiệu nhạc cụ, cách sử dụng  
 Tambourine và một số nhạc cụ trống Việt Nam 

MỸ THUẬT 

15 1/12 - 5/12  Tìm hiểu họa sĩ Leonardo Da Vinci: Trang trí đường   
 diềm - quả trứng (T1, 2) 

16 8/12 - 12/12 Ôn tập  
17 15/12 - 19/12  Kiểm tra cuối học kỳ I 

18A 22/12 - 26/12  Tìm hiểu họa sĩ Leonardo Da Vinci:Trang trí đường  
 diềm - quả trứng (T3, 4) 

18B 29/12 - 02/01   Tìm hiểu chất liệu đất nặn 
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